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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng 
Khoa học công nghệ tỉnh Sơn La khóa VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
        
 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

   Căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 845/BKHCN-KHTC ngày 16 tháng 4 năm 2004 về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 

   Xét Tờ trình số 74/TTr-HĐKHCN ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Thường trực Hội đồng KHCN tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2010 - 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La khoá VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 4 chương, 18 điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 144/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh và các thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Như Điều 3;

- Lưu: VT-Châu (02). (30b). 
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA 

KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2010 - 2015

(Ban hành theo Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2010 
của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG
 Điều 1. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về công tác khoa học công nghệ của tỉnh.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tham gia góp ý kiến về các vấn đề sau:
 1. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước về Khoa học và công nghệ được cụ thể hóa vào điều kiện của tỉnh.
2. Phương hướng phát triển khoa học công nghệ của các ngành thuộc tỉnh.

3. Nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của Kế hoạch KH và CN hàng năm, 5 năm và dài hạn của tỉnh, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ và áp dụng các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống của tỉnh.
4. Phương hướng, biện pháp đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh.
5. Kiến nghị khen thưởng các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu có giá trị và những tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất và đời sống trong phạm vi tỉnh quản lý.
6. Nội dung và biện pháp phối hợp lực lượng KH - CN của các cơ sở thuộc tỉnh và giữa các cơ sở thuộc tỉnh với các cơ quan TW đóng tại địa phương nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh về kinh tế, khoa học và công nghệ của tỉnh.
Điều 3. Hội đồng có các quyền hạn và trách nhiệm sau:
 1. Tham dự các cuộc họp thảo luận về phương hướng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Được cung cấp các tài liệu và đến các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tình hình thực tế có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ ở Điều 2 của Điều lệ này.

3. Được đảm bảo các điều kiện cần thiết và các chế độ quy định của Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của mình.
Chương II
TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 4.  Thành phần Hội đồng gồm có:
- Chủ tịch Hội đồng;
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
- Ủy viên Thư ký;
- Các ủy viên Hội đồng.
 Thường trực Hội đồng gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Ủy viên thư ký.
 Điều 5.  Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ
1. Chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc của các kỳ họp Hội đồng;
2. Quyết định danh sách các đại biểu của các ngành mời dự các kỳ họp hoặc tham gia các hoạt động của Hội đồng;
3. Giải quyết các công việc giữa 02 kỳ họp Hội đồng.
 Điều 6. Chủ tịch Hội đồng là  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:
1. Lãnh đạo Hội đồng hoạt động theo Quy chế của Hội đồng.
2. Lãnh đạo Thường trực Hội đồng chuẩn bị các tài liệu cần thiết về các vấn đề sẽ đưa ra thảo luận tại các kỳ họp Hội đồng; duyệt các báo cáo, nội dung các tài liệu trước khi đưa ra thảo luận ở Hội đồng;
3. Thực hiện các chế độ quy định và đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng;
4. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Thường trực Hội đồng và toàn thể Hội đồng;
  5. Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giải quyết các công việc của Hội đồng thuộc thẩm quyền. 

Điều 7. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về mọi hoạt động của Hội đồng.
 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng có các nhiệm vụ:
1. Duyệt chương trình làm việc và các báo cáo đưa ra thảo luận ở các kỳ họp của Hội đồng và Thường trực hội đồng.
2. Giải quyết các công việc giữa 2 kỳ họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng.
3. Quyết định thành lập các Hội đồng chuyên ngành để tuyển chọn danh mục, tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện đề tài, dự án, hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án  KHCN cấp tỉnh hàng năm. 
 Sử dụng bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội đồng; Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để quan hệ công tác.
  Điều 8. Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm và quyền hạn
 1. Chấp hành sự phân công của Chủ tịch Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng những lĩnh vực được phân công.

 2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng.
 3. Nghiên cứu trước tài liệu để đóng góp ý kiến về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận ở Hội đồng.
4. Chủ động đề xuất các vấn đề khoa học công nghệ lớn của ngành với Hội đồng;
 5. Được cung cấp những thông tin cần thiết về các vấn đề có liên quan tới các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng. Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước.
6. Kiến nghị thảo luận những vấn đề thuộc phạm vi tư vấn của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết có thể xem xét, giải quyết ngay những vấn đề có liên quan đến công việc của Hội đồng.
7. Được giành một số thời  gian trong giờ chính quyền để thực hiện những nhiệm vụ của Hội đồng giao. Việc hoàn thành công việc của Hội đồng được ghi nhận như việc hoàn thành phần công việc do đơn vị phân công.
Điều 9. Nhiệm vụ của ủy viên Thư ký
Ngoài nhiệm vụ đã nêu ở Điều 8, Ủy viên Thư ký còn có thêm các nhiệm vụ sau đây:
- Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
- Chuẩn bị các văn bản, nội dung chương trình làm việc các kỳ họp của Hội đồng;
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các kỳ họp của Hội đồng;
- Ghi biên bản các kỳ họp của Hội đồng;
- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các thành viên Hội đồng và các ý kiến có liên quan tới hoạt động của Hội đồng trình Thường trực Hội đồng xem xét, giải quyết.
Điều 10. Nhiệm kỳ công tác của Hội đồng là 5 năm. Việc bổ nhiệm, thay đổi thành viên Hội đồng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng. 
1. Khi thành lập Hội đồng khóa mới số thành viên khóa cũ tham gia tối đa không quá 2/3.

2. Nhân sự Hội đồng khóa mới do Thường trực Hội đồng khóa cũ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nội vụ chuẩn bị trình UBND tỉnh ra quyết định phê chuẩn.
3. Những ủy viên Hội đồng có thành tích trong hoạt động của Hội đồng sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.
4. Những thành viên đã nghỉ hưu, chuyển đổi công tác, không tham gia 02 kỳ họp định kỳ liên tiếp của Hội đồng, hoặc không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã quy định, Thường trực Hội đồng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh miễn nhiệm tham gia công tác của Hội đồng. Việc bổ sung các thành viên mới của Hội đồng do Thường trực Hội đồng giới thiệu và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG

  Điều 11. Các thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng thời gian chính quyền để thực hiện các công việc của Hội đồng. 
  Điều 12. Hội đồng họp định kỳ 1 năm 01 lần. Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp bất thường, Hội đồng được sử dụng thời gian chính quyền để tổ chức các kỳ họp.
  Điều 13. Thường trực Hội đồng chuẩn bị tài liệu và chuyển đến các thành viên hội đồng trước kỳ họp định kỳ 3 - 5 ngày, các cuộc họp bất thường chậm nhất 02 ngày, trước kỳ họp về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận tại kỳ họp Hội đồng. 
  Điều 14. Các phiên họp của Hội đồng phải ít nhất có 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham dự.
Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể mời họp mở rộng với sự tham gia của các đại diện tổ chức đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan trên địa bàn tỉnh. 
Điều 15. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín ngang nhau thì ý kiến quyết định thuộc về người chủ trì phiên họp. Ý kiến bằng văn bản của các thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo. Kết quả phiên họp Hội đồng được ghi bằng biên bản để gửi cho Chủ tịch Hội đồng và lưu trữ ở cơ quan Thường trực.
Điều 16. Chi phí cho hoạt động của Hội đồng lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh được giao trong kế hoạch hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ. 
Nội dung chi cho hoạt động của Hội đồng gồm: Thù lao cho các buổi họp của Hội đồng, Thường trực Hội đồng; chi cho việc chuẩn bị tài liệu, tư liệu và các điều kiện làm việc của Hội đồng; chi phí đi khảo sát thực tế của Hội đồng và các khoản chi khác theo chế độ hiện hành (nếu có);
 Mức chi được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2594/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các chế độ khác theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17.  Quy chế này được áp dụng cho hoạt động của Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2010 - 2015. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải do Hội đồng toàn thể đề xuất trình UBND tỉnh quyết định.
Điều 18. Trong quá trình thực hiện Quy chế của Hội đồng, nếu có vướng mắc, các cấp, các ngành, các đơn vị và các thành viên Hội đồng có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./
	
	CHỦ TỊCH

  (Đã ký)

Hoàng Chí Thức
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